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   UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHƯỜNG 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:       /UBND-TY                                       Phường 2, ngày 24 tháng 02 năm 2025 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin  gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2025 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban nhân 

dân thị xã về việc kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

thủy sản năm 2025 trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ phát 

sinh và lây lan các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật. UBND phường ban hành Kế 

hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiểm nguy hiểm cho gia súc, 

gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn. 

- Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi gia súc, gia cầm, cán bộ, chính 

quyền các cấp và các ngành có liên quan về công tác phòng bệnh cho vật nuôi theo 

quy định của Luật Thú Y.  

2. Yêu cầu: 

 - Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 90% 

tổng đàn; đối với bệnh Dại chó, mèo phải tiêm phòng đạt 100% trong diện tiêm 

phòng. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt trên 80%.  

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng nhanh gọn, quyết liệt, đúng thời gian, đảm bảo yêu 

cầu kỷ thuật, an toàn và đạt kết quả cao cả về số lượng và chất lượng tiêm phòng.  

        - Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi chấp hành các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để chủ động 

thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức 

triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

dịch bệnh gây ra. 

- Tổ chức quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm chặt chẻ đến tận khu 

phố, xóm, hộ gia đình. Sử dụng các biện pháp phòng là chính trong đó tiêm phòng 

vắc xin và vệ sinh tiêu độc khử trùng là biện pháp chủ yếu và then chốt; khi có dịch 

bệnh xảy ra phải dập tắt kịp thời hạn chế lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. 

II. NỘI DUNG: 

1. Đối tượng tiêm phòng:  Trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo, gà và vịt. 

2. Chủng loại vắc xin tiêm phòng: 

2.1. Đối với trâu bò:  
- Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò nhũ hoá; vắc xin keo phèn. 

- Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM), nhị giá type O và A. 

  - Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 
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   2.2.- Đối với đàn dê: Lở mồm long móng, Đậu dê.  

           2.3. Đối với lợn:  
- Tiêm phòng vắc xin Dịch tả + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn:  Riêng đàn 

lợn nái, lợn đực giống ngoài các loại vắc xin trên phải tiêm phòng thêm:  

- Tiêm phòng vắc xin LMLM type O. 

- Tiêm phòng vắc xin E.coli sưng phù đầu (tiêm cho lợn nái và lợn con). 

- Tiêm phòng vắc xin tai xanh. 

- Tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) (nếu có kế hoạch). 

2.4. Đối với chó, mèo nuôi:  
- Tiêm phòng vắc xin Dại chó. 

 2.5. Đối với gia cầm: 

   - Đối với đàn gà: Cúm gia cầm; Niu-cát-xơn (gồm vắc xin La sô ta và vắc 

xin Niu cát xơn: Vắc xin La sô ta dùng cho gà dưới 02 tháng tuổi; vắc xin Niu cát 

xơn dùng cho gà 02 tháng tuổi trở lên).  

  - Đối với đàn vịt: Cúm gia cầm, Dịch tả vịt.  

          III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG: 

1) Tiêm phòng cho trâu bò: 

- Từ ngày 01/3/2025 – 01/4/ 2025: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng định 

kỳ và vắc xin LMLM đợt 1 cho toàn đàn. 

- Tháng 4/2025: Tiêm vắc xin Viêm da nổi cục cho toàn đàn. Rà soát lại đàn 

trâu bò để tiêm phòng bổ sung vắc xin Viêm da nổi cục, vắc xin Tụ huyết trùng,  

vắc xin LMLM ở những nơi chưa đạt và tiêm vắc xin LMLM mũi 2 cho gia súc 

mới tiêm lần đầu.  

* Tiêm phòng bổ sung thường xuyên trong những tháng còn lại những con 

trâu, bò chưa được tiêm phòng. 

2) Tiêm phòng cho lợn: 

 - Từ ngày 01/3/2025 – 20/4/2025: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả+THT+PTH 

* Tiêm phòng bổ sung cho đàn nuôi mới đến tuổi tiêm phòng; đàn Lợn nái 

qua thời kỳ chữa đẻ; đàn lợn chưa được tiêm phòng trước đó ở các tháng còn lại. 

3) Tiêm phòng vắc xin Dại chó:  

- Từ ngày 01/4/2025 – 30/4/2025: Tiêm phòng vắc xin Dại chó định kỳ cho 

đàn chó nuôi. 

- Tiêm bổ sung vắc xin dại chó cho những con chó nuôi mới và những con 

chó chưa được tiêm phòng trong các tháng còn lại. 

          4) Tiêm phòng cho đàn gia cầm: 

- Tiêm phòng vắc xin cúm Gia cầm:  

Mũi 1: Từ 15/3/2025 đến 30/3/2025. 

Mũi 2: Từ 12/4/2025 đến 27/4/2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. UBND phường 

 - UBND phường xây dựng kế hoạch tiêm phòng và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ 

thể cho từng Khu phố và Nhân viên thú y, khuyến nông để thực hiện.  
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- Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành tiêm phòng theo quy định 

của Luật Thú y; Áp dụng Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị 

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/1/2020 của Chính Phủ về quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực Thú y theo quy định. 

- Lập biên bản đối với những hộ có gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm 

phòng vắc xin, nếu xãy ra dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm và bắt buộc tiêu hủy 

không được hỗ trợ của Nhà nước. 

- Chỉ đạo Khu phố trưởng, đoàn thể khu phố, Nhân viên thú y, khuyến nông 

thực hiện tốt những công việc sau: 

+ Thông báo thời gian, địa điểm tiêm để người chăn nuôi nhốt, giữ hoặc đưa 

gia súc, gia cầm đến vị trí tập trung để tiêm phòng. 

+ Tổ chức triển khai, quản lý những đàn gia súc, gia cầm: Mỗi đàn gia súc đã 

được tiêm phòng, thì sẽ được cấp một giấy "Chứng nhận tiêm phòng".  

+ Phối hợp với các ngành, đoàn thể  phường  tổ chức tuyên truyền vận động 

hội viên, đoàn viên và người chăn nuôi gương mẫu chủ động tham gia tiêm phòng 

đạt và vượt Kế hoạch của UBND Thị xã giao. 

+ Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiêm phòng, tiếp nhận vắc xin 

và giao lại cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Chủ vật nuôi: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, 

tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm. Thường xuyên vệ sinh chuồng 

trại, tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định. 

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng vắc xin bắt buộc 

cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của 

Luật Thú y và không được xem xét hưởng chính sách hổ trợ của Nhà nước về chăn 

nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

3. Đề nghị UBMT và đoàn thể phường:  

Thường xuyên chỉ đạo Ban CTMT và đoàn thể khu phố tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình tích cực tham gia thực hiện 

tiêm phòng, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. 

UBND phường đề nghị các khu phố, đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện 

tốt kế hoạch này trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, 

kịp thời báo cáo UBND phường xem xét giải quyết./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- MT và các đoàn thể phường; 

- Ban cán sự các khu phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

           

 

 

               

                  Nguyễn Thuận 
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CHỈ TIÊU GIAO TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC; GIA CẦM  NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH - UBND, ngày    tháng    năm 2025 của UBND thị xã 

 Quảng Trị; Về việc kế hoạch triển khai  tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân  năm 2025) 

 

TT Phường/xã 

Vắc xin Tụ 

huyết trùng 

trâu, bò (con) 

Vắc xin Lợn 

 ( Dịch 

tả+THT + 

PTH) (con) 

Vắc xin Dại 

chó (con) 

Vắc xin LMLM 

trâu, bò (con) 

Vắc xin 

VDNC trâu, 

bò (con) 

Vắc xin Cúm 

gia cầm (con) 

Kế 

hoạch giao  cả 

năm 2025 

Kế hoạch/Vụ 

Xuân năm 

2025 

Kế 

hoạch giao  cả 

năm 2025 

Kế hoạch/Vụ 

Xuân năm 2025 

Kế 

hoạch giao  cả 

năm 2025 

Kế hoạch/Vụ 

Xuân năm 2025 

1 Xã Hải Lệ 700 1.360 250 700 700 16.000 

2 P. An Đôn 150 460 200 150 150 1.000 

3 Phường I 20 60 170 20 20 1.000 

4 Phường II 25 70 180 25 25 1.000 

5 Phường III 5 70 200 5 5 1.000 

Cộng 900 2.020 1.000 900 900 20.000 
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